
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 5 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:2202/QĐ-T06-P3 ngày 06/11/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Trần Thanh Sơn 12/9/1990 077090000337 15/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần ARC Bình Dương 

2  Phùng Quốc Cường 10/10/1981 051081011911 1/3/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Bột giặt Lix 

3  Huỳnh Vũ Đạt 24/07/1978 077078004957 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần CNG Việt Nam 

4  Nguyễn Văn Hải 2/9/1971 040071000562 10/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần CNG Việt Nam 

5  Nguyễn Trung Thành 5/10/1995 042095006141 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần CNG Việt Nam 

6  Trần Văn Tuấn 28/06/2021 051071008182 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần CNG Việt Nam 

7  Trần Ngọc Châu 16/05/2000 056200009527 28/05/2025 Bộ Công an Công ty Cổ phần hoá dầu Vạn An 

8  Nguyễn Trọng Nghĩa 20/09/1998 077098001675 8/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần hoá dầu Vạn An 

9  Nguyễn Tuấn Vũ 20/10/1991 091091000126 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần hoá dầu Vạn An 

10  Trần Quang Phúc 25/04/1993 077093002880 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần LDT 

11  Nguyễn Hoàng Khanh 12/2/1991 070091002766 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh 

12  Lê Hữu Nhật Tân 17/04/1997 087097000178 23/2/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden 

Gate – Chi nhánh Miền Nam 

13  Nguyễn Trung Dũng 11/10/1992 082092015085 29/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thương mại xuất 

nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương 

14  Hồ Thị Thúy Hoa 25/08/1986 040186029174 8/10/2025 Bộ Công an 
Công ty Cổ phần thương mại xuất 

nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương 

15  Nguyễn Văn Hưng 5/10/1971 079071003855 17/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần thương mại xuất 

nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương 

16  Đặng Thế Lượng 2/3/1993 066093019985 19/9/2025 Bộ Công an 
Công ty Cổ phần thương mại xuất 

nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

17  Trần Sỹ Chất 23/10/1985 042085000479 27/10/2025 Bộ Công an 
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Miền Nam 

18  Phạm Quốc Doanh 28/10/1978 036078003548 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Miền Nam 

19  Đặng Thanh Sơn 20/11/1982 040082001472 10/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Miền Nam 

20  
Nguyễn Thị 

Thúy 
Vi 7/11/1997 083197003776 28/4/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Miền Nam 

21  Trần Hữu Vượng 22/03/1993 066093011080 12/11/2024 Bộ Công an 
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Miền Nam 

22  Trần Ngô Quyền 5/7/1992 075092026439 23/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà 

máy điện EVNGENCO3 

23  Nguyễn Tùng Lâm 1/1/1997 096097012775 12/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH EISTA 

24  
Huỳnh Trương 

Văn Quốc 
Nguyên 13/01/1982 079082021170 4/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Luxury Hotels 

International Việt Nam, Chi nhánh TP 

Hồ Chí Minh 

25  Đặng Trường San 11/12/1992 079092036200 25/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Luxury Hotels 

International Việt Nam, Chi nhánh TP 

Hồ Chí Minh 

26  Nguyễn Viết Sang 28/05/1987 075087012581 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Luxury Hotels 

International Việt Nam, Chi nhánh TP 

Hồ Chí Minh 

27  Trịnh Quốc Sủng 7/2/1976 079076000091 2/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Luxury Hotels 

International Việt Nam, Chi nhánh TP 

Hồ Chí Minh 

28  Phạm Tấn Tài 26/8/1989 072089009111 29/12/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Luxury Hotels 

International Việt Nam, Chi nhánh TP 

Hồ Chí Minh 

29  Đào Thanh Cần 12/7/1977 087077014113 16/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Meizan CLV 

30  Thạch Minh Thành 1/10/1996 079096018616 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Meizan CLV 

31  V Đoàn Trí Thông 26/9/1997 089097010801 11/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Meizan CLV 

32  Phạm Hoàng Vũ 6/2/1996 079096000723 12/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Meizan CLV 

33  Nguyễn Văn Biên 24/04/1987 036087023065 16/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Rochdale Spears 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

34  Mai Văn Cẩn 19/8/1990 038090039548 4/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Rochdale Spears 

35  Đinh Công Trung 6/8/1994 044094013430 10/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Rochdale Spears 

36  Hoàng Yến 9/9/1971 001171010126 27/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Rochdale Spears 

37  
Nguyễn Thị 

Ngân 
Hà 17/11/1997 072197004982 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam 

38  Quách Huy Phong 9/12/1989 079089020716 3/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam 

39  Nguyễn Văn Vinh 25/07/1987 075087020694 20/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam 

40  Trịnh Anh Duy 21/01/1998 082098006671 1/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sonion Việt Nam 

41  Bùi Hồng Uyên Gấm 7/12/1991 079191007925 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sonion Việt Nam 

42  Võ Văn Bảo 20/10/1991 042091016959 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sonion Việt Nam II 

43  Nguyễn Văn Duy 20/03/1994 077094004132 5/2/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sonion Việt Nam II 

44  Lê Đức Anh 9/12/1996 038096007043 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Srithai (Việt Nam) 

45  Phan Thanh Giàu 26/06/1991 080091008778 11/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Srithai (Việt Nam) 

46  Nguyễn Trí Mẩn 16/09/1996 080096003976 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Srithai (Việt Nam) 

47  Lê Sỹ Hiếu 10/5/1990 042090013799 12/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tans (Việt Nam) 

48  Nguyễn Danh Hưng 29/03/1983 031083003652 13/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tans (Việt Nam) 

49  Trương Thị Mỹ Huyền 19/01/1994 089194005529 4/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tans (Việt Nam) 

50  Bùi Tuyết Nhi 1/9/1995 091195002600 25/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tans (Việt Nam) 

51  Trần Thị Kim Yến 6/1/1988 074188006689 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tans (Việt Nam) 

52  Phạm Văn Bé 3/9/1995 095095005977 20/4/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế 

Nam Dương 

53  Nguyễn Xuân Hoài 23/10/1992 040092008378 29/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế 

Nam Dương 

54  Đỗ Đăng Huy 3/5/1985 079085029667 29/3/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế 

Nam Dương 

55  Lê Hoàng Quân 3/8/1991 079091002851 28/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế 

Nam Dương 

56  Dương Anh Trung 18/9/1990 082090015902 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế 

Nam Dương 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

57  Nguyễn Ngọc Huy 8/8/1979 054079000083 2/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cảng 

Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam 

58  Nguyễn Nhân Anh 26/12/1978 092078002746 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

59  Đinh Công Biển 30/10/1996 089096014405 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

60  Nguyễn Thanh Bình 10/2/1988 064088005868 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

61  Võ Thiện Bình 15/8/1996 092096000198 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

62  Võ Thế Châu 30/07/1978 082078000522 12/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

63  Đỗ Xuân Châu 7/4/1972 048072000103 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

64  Huỳnh Văn Chỉnh 9/7/1976 082076014420 20/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

65  Lữ Hoàng Chương 21/12/1984 092084016046 9/9/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

66  Đoàn Hữu Công 30/12/1983 070083007420 25/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

67  Đào Thế Công 26/2/1980 074080007933 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

68  Nguyễn Văn Cường 15/7/1996 083096011480 13/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

69  Phùng Quang Đại 6/9/1978 052078015887 17/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

70  Hà Quang Đạt 10/10/1992 079092024452 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

71  Tạ Ngọc Đức 20/7/1992 040092016190 20/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

72  Lê Hữu Đức 24/9/1980 092080002387 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

73  Lê Huỳnh Đức 26/1/1997 083097008150 5/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

74  Hầu Phước Dũng 5/8/1974 083074013712 13/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

75  Nguyễn Thanh Duy 1/1/1999 086099008813 11/7/2024 Bộ Công an Công ty Truyền tải điện 4 

76  Phạm Duy Hải 9/6/1981 037081003960 14/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

77  Trần Quốc Hiệp 25/10/1996 042096015962 27/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

78  Lê Trường Hiếu 10/11/1977 060077004357 9/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

79  Đỗ Văn Hoàng 20/12/1975 083075015316 22/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

80  Trần Quốc Huy 7/7/1987 052087000240 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

81  Bùi Quang Huy 26/01/1982 034082017694 1/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

82  Hồ Như Huỳnh 20/6/1992 072092002893 12/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

83  Phan Quang Minh 9/4/1980 080080013459 9/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

84  
Dương Hoàng 

Tâm 
Minh 14/02/1989 068089005944 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

85  Mai Hiếu Nghĩa 05/6/1989 084089002000 17/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

86  Đặng Hữu Nghĩa 25/4/1987 080087001207 7/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

87  Lê Vũ Nhân 15/07/1997 094097007478 25/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

88  Nguyễn Nam Ninh 1/1/1972 052072000413 9/4/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

89  Nguyễn Hoàng Phi 13/02/1979 093079012330 21/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

90  Phạm Tuấn Phi 16/7/1986 093086001863 5/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

91  Hà Quốc Phong 15/09/1982 082082019007 6/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

92  Trần Hữu Phước 2/4/1968 083068013205 10/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

93  Lê Ngọc Quý 25/4/1983 091083014201 21/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

94  Đặng Thế Sĩ 21/4/1989 066089009669 7/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

95  Lê Đình Sĩ 24/10/1976 079076004228 14/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

96  Phan Thanh Sơn 27/2/1989 086089002778 15/2/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

97  Nguyễn Văn Tài 10/6/1979 072079001091 12/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

98  Tô Văn Thậm 28/5/1967 092067011462 29/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

99  Nguyễn Như Thành 5/11/1990 066090005042 29/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

100  Hồ Minh Thế 20/4/1993 066093012593 14/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

101  Hoàng Minh Thoại 6/12/1988 052088015760 11/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

102  Lý Ngọc Thuận 4/8/2000 052200014490 14/07/2025 Bộ Công An Công ty Truyền tải điện 4 

103  Trần Văn Thuận 25/02/1986 093086010571 2/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

104  Nguyễn Trọng Tĩnh 11/12/1989 040089000350 15/01/2025 Bộ Công an Công ty Truyền tải điện 4 

105  Ngô Hiếu Toàn 20/2/1982 092082014555 1/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

106  Đặng Minh Tú 25/1/1996 092096002626 2/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

107  Nguyễn Gia Tứ 12/8/1981 042081012084 12/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

108  Lê Minh Tuấn 1/6/1988 049088000122 15/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

109  Trương Văn Tuấn 1/4/1977 051077015210 23/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

110  Phạm Quốc Tuấn 22/6/1985 086085003630 30/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

111  Nguyễn Thanh Tuấn 30/6/1968 079068035278 30/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 

112  Đinh Trung Tỷ 16/06/1995 060095005703 8/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi 

nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

113  Bùi Xuân Trường 14/02/1995 022095002842 13/03/2024 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

Ấn định danh sách 113 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


